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TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Trương Nam Hải    

2. Năm sinh: 1954 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam. Tel: +84-4-7562790; Email: 

tnhai@ibt.ac.vn; URL: www.ibt.ac.vn 

4. Năm bảo vệ TS: 1988 

5. Năm được bổ nhiệm Giáo sư: 2012        

Ngành: Sinh học; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: 202 

 Trong đó ISI hoặc Scopus: 35  

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 3 

 Trong đó, quốc tế: 1 sáng chế của Mỹ (2000). 

8. Số sách chuyên khảo đã xuất bản: 1 (Salmonella: Kit chẩn đoán và vacxin trên cơ sở 

protein tái tổ hợp. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2011). 

9. Lĩnh vực nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu sản xuất protein dược liệu tái tổ hợp dùng trong y tế. 

- Nghiên cứu kit phát hiện vi khuẩn gây bệnh bằng công nghệ gen. 

- Ứng dụng metagenomics trong khai thác các nguồn gen vi sinh vật từ tự nhiên.  

10. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật trong 

nước và quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...):  

- Chủ tịch Hội đồng ngành công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam. 

- Thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình quốc gia về Công nghệ cao, Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

- Thành viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

- Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Công nghệ sinh học. 
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10. Công trình công bố 5 năm gần đây:  

Quốc tế: 
1. Khanh Hoang Viet Nguyen, Thi Thao Nguyen, Nam Hai Truong, Thi Huyen Do. 

Application of Bioinformatic Tools for Prediction of Active pH and 

Temperature Stability of Endoglucanases Based on Coding Sequences from 

Metagenomic DNA Data. Biological forum – An International Journal, (2019), 11(2): 

14-20. 

2. Trong Khoa Dao, Quang Trung Dam, Tuyet Mai Vuong, Thi Thu Hong Le, Nam Hai 

Truong and Thi Huyen Do. Diagnosis of some Common Uropathogens from Patients 

with Urinary Tract Infection Symptom in Vietnam by PCR Method. Biological Forum 

– An International Journal, (2019), 11(1): 206-211. 

3. Thi-Quy Nguyen, Thu-Huong Duong, Thi-Ngoc-Ha Dang, Ngoc-Giang Le, Quynh-

Giang Le, Thi-Huyen Do, Van-Do Nguyen, Thi-Thu-Hong Le, Nam-Hai Truong. 

Enhanced soluble expression and effective purification of recombinant human 

interleukin-11 by SUMO fusion in Escherichia coli. Indian Journal of Biotechnology, 

(2018), 17:579-585. 

4. Ha Ly Thi Thanh, Huong Le Thi Thanh, Long Hoang Luong, Thinh Huy Tran, Su-

Chinh Liu, Hai Nam Truong, Thanh Van Ta, The Hung Bui, Van Khanh Tran. 2018. 

Prenatal diagnosis of a case with SEA-HPFH deletion thalassemia with whole Hbb gene 

deletien. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. Manuscript ID: 2018-212. 

5. Thi Huyen Do, Trong Khoa Dao, Khanh Hoang Viet Nguyen, Ngoc Giang Le, Thi Mai 

Phuong Nguyen, Tung Lam Le, Thu Nguyet Phung, Nico M. van Straalen, Dick Roelofs 

and Nam Hai Truong. Metagenomic analysis of bacterial community structure and 

diversity of lignocellulolytic bacteria in Vietnamese native goat rumen. Asian 

Australian Journal of Animal Sciences September (2017), pp. 1-10. DOI: 

10.5713/ajas.17.0174. 

6. Thi Huyen Do, Ngoc Giang Le, Trong Khoa Dao, Thi Mai Phuong nguyen, Tung Lam 

Le, Han Ly Luu, Khanh Hoang Viet Nguyen, Van Lam nguyen, Lan Anh Le, Thu 

Nguyet Phung,Nico M. van Straalen, Dick Roelofs, and Nam Hai Truong. Metagenomic 

insights into lignocellulose-degrading genes through Illuminabased de novo sequencing 

of the microbiome in Vietnamese native goats’ rumen. J. Gen. Appl. Microbiol. (2017). 

doi 10.2323/jgam.2017.08.004. 

7. Duong CQ, Nguyen C, Nguyen TT, Nguyen LV, Pham HQ, Trinh HTT, Tran HC, Le 

TQ, Pham HT, Hong TH, Nguyen TH, Truong Nam Hai, Bach KQ and Nguyen TA. 

Utilization of Next-Generation Deep Sequencing to Analyze BCR-ABL1 Kinase 

Domain Mutation for Imatinib-Resistant Chronic Myeloid Leukemia Patients in 

Vietnam. Journal of Leukemia, (2017), V. 5, N. 2: DOI: 10.4172/2329-6917.1000235. 

8. Van Ngoc Bui, Thi Thu Huyen Nguyen, Chi Thanh Mai, Yvan Bettarel, Thi Yen Hoang, 

Thi Thuy Linh Trinh, Nam Hai Truong, Hoang Ha Chu, Vu Thanh Thanh Nguyen, Huu 

Duc Nguyen, Stefan Wo¨lfl. Procarcinogens – Determination and Evaluation by Yeast-

Based Biosensor Transformed with Plasmids Incorporating RAD54 Reporter Construct 

and Cytochrome P450 Genes. PLOS ONE (2016), DOI:10.1371/journal.pone.0168721 

December 22, 2016. 

9. Minh Hien Hoang, Cuong Nguyen, Huy Quang Pham, Lam Van Nguyen, 

Le Hoang Duc, Le Van Son, Truong Nam Hai, Chu Hoang Ha, Lam Dai Nhan, Hoang 

Thi Lan Anh, Le Thi Thom, Hoang Thi Huong Quynh, Nguyen Cam Ha, Pham Van 

Nhat, Dang Diem Hong. Transcriptome Sequencing and Comparative Analysis of 

Schizochytrium mangrovei PQ6 at Different Cultivation Periods.  Biotechnology Letter 

(2016), 38:1781-1789. 

10. Thanh H. Nguyen, Mónika Z. Ballmann, Huyen T. Do, Hai N. Truong, Mária Benkő, 

Balázs Harrach and Mark J. van Raaij. 2016. Crystal structure of raptor adenovirus 1 
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fibre head and role of the beta-hairpin in siadenovirus fibre head domains. Virology 

Journal (2016), 13:106-115 

11. Martin Gustavsson, Thi-Huyen Do, Petra Lüthje, Ngoc Tan Tran, Annelie 

Brauner, Patrik Samuelson, Nam Hai Truong, and Gen Larsson. Improved cell surface 

display of Salmonella enterica serovar Enteritidis antigens in Escherichia coli. 

Microbial Cell Factories, (2015), V. 14, N. 47: 4-12. 

12. Thi Quy Nguyen, Thi Thu Hao Van, Yu-Chen Lin, Thi Nhu Ngoc Van, Khanh Chi 

Bui, Quynh Giang Le, Thi Huyen Do, Thi Thu Hong Le,Viet Cuong Vo, Van Dung 

Truong, Peter M Smooker, Peter J Coloe & Nam Hai Truong. A potential protein-based 

vaccine for influenza H5N1 from the recombinant HA1 domain of avian influenza 

A/H5N1 expressed in Pichia pastoris. Future Virology, (2014), V. 9, N. 12: 1019-1031. 

13. Thu Ngoc Le, Thi Huyen Do, Thanh Nhan Nguyen, Ngoc Tan Tran, Sven Olof 

Enfors, Nam Hai Truong. Expression and Simple Purification Strategy for the 

Generation of Anti-microbial Active Enterocin P from Enterococcus faecium Expressed 

in Escherichia coli ER2566. Iranian Journal of Biotechnology, (2014), V. 12, N. 4: 17-

25. 

14. Thi Huyen Do, Thi Thao Nguyen, Thanh Ngoc Nguyen, Quynh Giang Le, Cuong 

Nguyen, Keitarou Kimura, and Nam Hai Truong. Mining biomass-degrading genes 

through Illumina-based de novo sequencing and metagenomic analysis of free-living 

bacteria in the gut of the lower termite Coptotermes gestroi harvested in Vietnam. 

Journal of Bioscience and Bioengineering, (2014), 118(6): 665-671. 

15. Nguyen Thi Thao, Do Thi Huyen, Duong Thu Huong, Le Quynh Giang, Dao Trong 
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2. Nguyễn Minh Giang, Đỗ Thị Huyền, Phùng Thu Nguyệt, Trương Nam Hải. Xây dựng 

probe để khai thác và chọn gen mã hóa endo 1-4-xylanase từ dữ liệu giải trình tự DNA 

metagenome. Tạp chí sinh học, (2018), 40(1): 39-50. 
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pCB301-Xbxs14-ELP và biểu hiện gen Xbxs14 mã hóa Xylan 1,4-beta xylosidase từ vi 
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chí Sinh học, (2017), 39(2): 239-248. 

5. Nguyen Thi Minh Giang, Do Thi Huyen, Truong Nam Hai. Using bioinformatic tools 
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10. Hua Ngoc Phuc, Truong Nam Hai, Do Thi Huyen, Nguyen Thi Trung, Nguyen Thi Quy, 
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